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TÓM TẮT:
Việt Nam đã gia nhập Công ước về phòng, chống tham nhũng vào năm 2009, đồng thời thực 

hiện việc chuyển hóa các quy định của Công ước về tội phạm tham nhũng vào trong Bộ luật Hình sự 
năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong đó, tham nhũng trong lĩnh vực tư là một trong những 
quy định mới được cập nhật tại Bộ luật Hình sự Việt Nam (BLHS Việt Nam) hiện hành. Dù vậy, để 
nhận diện được hành vi tham nhũng trong lĩnh vực tư không dễ dàng. Bài viết này phân tích đặc 
trưng của tham nhũng trong khu vực tư nhân và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật 
phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư nhân thời gian tới.

Từ khóa: tham nhũng, tham nhũng tư, công ước UNCAC, nhận diện tham nhũng tư, hoàn thiện 
pháp luật.

1. Đặt vấn đề
Theo quy định từ Điều 15 đến Điều 25 của 

Công ước Phòng chông tham nhũng (Công ước 
UNCAC), ngoài việc xác định hành vi tham nhũng 
trong lĩnh vực công còn có tham nhũng trong lĩnh 
vực tư, với môi quan ngại về việc tham nhũng 
đang là hiện tượng “vượt qua các biên giới quốc 
gia và ảnh hưởng đến mọi xã hội và nền kinh 
tế”[9]. Thật vậy, rất nhiều nghiên cứu đã được 
tiến hành về tham nhũng trong khu vực công 
nhưng rất ít nghiên cứu về tham nhũng trong lĩnh 
vực tư [10]. Một trong những nguyên nhân của 
vân đề này đó là nhận diện được hành vi tham 
nhũng trong lĩnh vực tư là khá khó khăn cũng như 
ước tính được thiệt hại chính xác cho hành vi này, 
mặc dù nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tham nhũng 
ở khu vực tư nhàn có những tác động nghiêm 
trọng, lâu dài hơn với nền kinh tê cũng như xã hội.

BLHS Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung 
năm 2017 đã có những quy định về tội tham nhũng 
trong lĩnh vực tư, có thể nói đây là quy định đột 
phá đôi với pháp luật hình sự Việt Nam (PLHS) 
trong quá trình hội nhập và bước đầu thừa nhận cơ 
sở pháp lý về hình sự đôi với các tội phạm tham 
nhũng trong lĩnh vực tư. Tuy vậy, quy định về 
hành vi tham nhũng trong lĩnh vực tư của BLHS 
lại chưa hoàn toàn đầy đủ.

2. Nhận diện hành vi tham nhũng trong khu 
vực tư nhân

2.1. về chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng 
trong khu vực tư nhân

Theo quy định của Công ước UNCAC, chủ thê 
của tội phạm tham nhũng trước hết phải là “công 
chức" và khái niệm công chức trong phạm vi điều 
chỉnh của Công ước ƯNCAC là tương đối toàn 
diện, bao gồm cả 2 đôi tượng: công chức của quốc
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gia; công chức của nước ngoài và công chức làm 
việc tại các tổ chức quốc tế công[2]. Ngoài ra 
Công ước cũng nêu lên chủ thể của tội phạm tham 
nhũng là bất kỳ người điều hành hay làm việc ở 
bất kỳ cương vị nào cho tổ chức thuộc khu vực 

Ị tư[2]. Đây là nhóm đối tượng có điểm đặc thù so 
'ị với những nhóm đôi tượng khác: họ có trình độ, có 

I kinh nghiệm, có thể là chuyên gia trong nhiều lĩnh 
i vực khác nhau và có điều kiện để trục lợi thông 

qua vị trí công tác, ảnh hưởng của bản thân tới cá 
ì nhân, tổ chức khác trong xã hội. Ngoài việc lạm 

Ị dụng vị trí việc làm của mình để trục lợi không 
Ị chính đáng, Công ước cũng quy định hành vi biển 

1 thủ tài sản của người được giao quản lý tài sản đó 
trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại được

I coi là hành vi tham nhũng.
Ị 2.2. Hành vi tham nhũng trong khu vực 
tưnhân

Tham nhũng trong khu vực tư nhân chủ yếu 
(phát sinh trong hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng 
(đến các công ty không kể quy mô và giới hạn 
quốc gia. Các công ty vừa có thế là nạn nhân, vừa 

thể là thủ phạm của tham nhũng với một loạt 
hành vi sau[7]:

( Một là, hối lộ thương mại và tiền lại quả: có 
thể là bất kỳ người “hứa hẹn, chào mời hay cho” 
ipột lợi ích “không chính đáng” nào với người 
nịiận hôi hộ, không phụ thuộc vào địa vị pháp lý 
của họ. Công ước cũng quy định cả pháp nhân 
cQng có thể là chủ thể của tội phạm hôi lộ [2]. 
Nguyên nhân xuất phát từ sự quan ngại về việc 
tội phạm nghiêm trọng, tinh vi thường được bảo 
trộ bởi các pháp nhân trong bôi cảnh toàn cầu 
hó(ạ, các tập đoàn quốc tế cũng có thể thực hiện 
hành vi tham nhũng thông qua những giao dịch cụ 
the với khách hàng[8]. Kiểu hối lộ này xuất hiện 
troụg cơ chế thị trường và hiện nay đã trở thành 
một vấn đề khá nhức nhối trong lĩnh vực kinh tế 
tư n|hân ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng xấu đến tính 
cạn|i tranh lành mạnh của nền kinh tế, gây thiệt 
hại cho xã hội. Trong Công ước quy định khi thực 
hiện hành vi hối lộ, người thực hiện hành vi muôn 
đạt qược những "lợi ích không chính đáng”. Công 
ước ỊlNCAC quy định lợi ích “không chính đáng" 
là bait kỳ loại nào. có thể là tiền hoặc các loại lợi 

ích khác, có thể là lợi ích hữu hình hoặc lợi ích vô 
hình, lợi ích vật chất hoặc phi vật chất, cho bản 
thân hoặc cho người thứ ba thậm chí cả trường 
hợp đề nghị hối lộ nhưng không được chấp nhận, 
tuy nhiên người nhận hối hộ lại cung câp "kiến 
thức, mục đích, ý kiến” mà nó là một yếu ỉố tạo 
thành hành vi phạm tội tham nhũng suy đoán từ 
hoàn cảnh thực tế[8].

Hai là, tham nhũng để thông đồng, đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện công việc: là việc thực hiện một 
quyền cụ thể nào đó mà công dân hoặc pháp 
nhân nào đó có quyền được hưởng một lợi ích cụ 
thể là vật chất hoặc phi vật chất nhưng không 
phải là “ăn cắp” [10], Ví dụ: Một người nào đó 
đút lót cho công chức phụ trách cấp phép đăng ký 
kinh doanh để được câp giấy phép nhanh hơn 
theo quy định, tức là không có rào cản pháp lý 
nào đối với việc cấp phép đăng ký kinh doanh 
của công chức đó, thì đây chính xác là loại tham 
nhũng để đẩy nhanh tiến độ. Một hình thức cụ thể 
và rõ hơn của nó là hối lộ người có quyền để họ 
“ưu tiên” giải quyết vấn đề gì đó nhưng hoàn 
toàn hợp pháp. Nói cách khác, các công chức 
nhận đút lót mới làm công việc của họ hoặc làm 
công việc đó nhanh hơn thường lệ, thay vì không 
làm hoặc chưa làm ngay.

Ba là, giao dịch thông tin và giao dịch trong 
tầm ảnh hưởng: nhân viên kinh doanh đưa hoặc 
nhận hối lộ để đổi lấy thông tin bí mật dưới nhiều 
hình thức đưa hối lộ khác nhau [7], Một số dạng 
thông tin bí mật là cơ sở để thực hiện các giao dịch 
chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu của một công 
ty. Hành vi này có thể cấu thành tội danh "giao 
dịch nội gián” hoặc mua bán "bí mật kinh doanh”.

Với giao dịch trong tầm ảnh hưởng: sử dụng tài 
sản, lợi ích vật chất để một người có tầm ảnh 
hưỏng đến hoạt động của một cơ quan, tổ chức có 
lời nói, hành vi tác động gây ảnh hưỏng đến hoạt 
động đúng đắn của cơ quan, tổ chức đó. Điều 18 
Công ước UNCAC đề cập đến hành vi trao cho 
công chức một “lợi ích không chính đáng” để gây 
ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định hành chính 
theo quyền hạn, chức năng của họ [2], Trong 
những trường hợp như vậy. ảnh hưởng của công 
chức hoặc người có quyền hạn được sử dụng để
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mang lại một lợi thế quá mức cho bên thứ ba hay 
còn gọi là hành vi tham nhũng nền[6].

Thậm chí, hành vi này có thể nguy hại đến 
mức “bẻ cong pháp luật”, tức là thay đổi các quy 
định của pháp luật thành những quy định phục vụ 
cho quyền lợi của những kẻ tham nhũng. Có thể 
hiểu “bẻ cong luật pháp” như sau, đó là “Các đạo 
luật và chính sách của nhà nước chịu sự chi phôi 
của một sô' ít chính trị gia hoặc những doanh nhân 
rất có có thế lực đã hốì lộ các đại biểu quốc hội. 
Nói cách khác, các chính sách của Nhà nước chắc 
chắn được ban hành để phục vụ thiểu số những kẻ 
có thế lực chứ không phải nhân dân nói chung” 
[11], Mặc dù hệ thống như vậy tồn tại trên thực tế 
và loại tham nhũng này có thể lý giải một sô'nhân 
tố cơ bản trong chính sách công ở nhiều quốc gia, 
pháp luật của Nhà nước vẫn có thể bị bẻ cong 
trước tình trạng vận động hành lang ồ ạt và tham 
nhũng! 10] [ 11 ].

Bổn là, hành vi tham ô. Điều 17 Công ước 
UNCAC nêu lên hành vi “tham ô, biển thủ hoặc 
các dạng chiếm đoạt tài sản khác bởi công chức” 
là một tội tham nhũng. Công ước cũng khuyến 
cáo rằng, thuật ngữ "chuyển hóa” hay “tẩy tửa” 
tài sản được hiểu khác nhau ở một sô quốc gia 
phân biệt hành vi "tham ô” với hành vi “chiếm 
đoạt”, trong khi một số quốc gia thì lại đồng 
nghĩa các thuật ngữ này vởi nhau[2]. “Tham ô” 
cũng là hành vi mà UNODC định nghĩa rằng một 
nhân viên “chiếm đoạt bâ't cứ thứ gì có giá trị 
được giao phó cho họ quản lý, trong phạm vi 
quyền hạn của họ ”.

Qua đó có thể thây được hành vi tham nhũng 
trong khu vực tư nhân không chỉ đơn thuần là hốì 
lộ, trái ngược với suy nghĩa thông thường là tham 
nhũng ở khu vực tư nhân thường không liên quan 
đến tiền bạc. Những hành vi tham nhũng trong 
khu vực tư nêu trên chứng minh rằng những hoạt 
động kinh doanh có thể hợp pháp nhưng có nguy 
cơ bị lạm dụng thông qua hình thức quà tặng, tài 
trợ. Thậm chí theo UNODC, một số hành vi tham 
nhũng nhỏ trong khu vực tư có thể phổ biến ở 
nhiều quốc gia đến mức “chúng được coi là bình 
thường và không còn bị nghi ngờ là tham 
nhũng ”[11],

2.3. Hậu quả của hành vỉ tham nhũng trong 
khu vực tư nhân

Hành vi tham nhũng trong khu vực tư nhân sẽ 
làm xói mòn sự phát triển kinh tế, giảm sút đầu tư 
và thể hiện ở những nội dung sau:

- Làm gia tăng cạnh tranh không lành mạnh: 
Do công ty thực hiện hành vi tham nhũng như đưa 
hối lộ sẽ đạt được những lợi thế hơn các đô'i thủ 
cạnh tranh, các doanh nghiệp khác phải đối mặt 
với việc sản phẩm, dịch vụ của mình không được 
xem xét đến trong các hoạt động đâ'u thầu, phát 
triển thị trường lành mạnh. Do đó, tham nhũng sẽ 
làm suy yếu cạnh tranh vì các công ty từ chối đưa 
hối lộ sẽ có khả năng bị loại khỏi thị trường.

- Chi phí tăng cao: Do tình trạng gia tăng cạnh 
tranh không lành mạnh bởi tham nhũng gây ra có 
thể dẫn đến giá cả tăng cao, châ't lượng hàng hóa 
và dịch vụ lại giảm sút cuối cùng gây hại cho 
người tiêu dùng.

- Tác động xâu tới xã hội: Tham nhũng trong 
kinh doanh có thể gây ra những tác động nghiêm 
trọng đến môi trường xã hội, gia tăng sự bâ't bình 
đẳng xã hội.

3. Tham nhũng trong khu vực tư theo quy 
định của Bộ luật Hình sự Việt Nam và giải pháp 
hoàn thiện

3.1. Quy định về hành vi tham nhũng trong 
khu vực tư trong BLHS

BLHS Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung 
năm 2017 (sau đây gọi là BLHS năm 2015) đã bổ 
sung chủ thể thực hiện tội phạm tham nhũng thuộc 
lĩnh vực tư là người có chức vụ, quyền hạn làm việc 
trong các doanh nghiệp tổ chức ngoài nhà nước 
nhằm tạo cơ sở pháp lý xử lý những chủ thể có tội 
phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư thể hiện qua 
việc bổ sungkhái niệm các tội phạm tham nhũng.

So với BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã 
mở rộng chủ thể thực hiện tội phạm không chỉ là 
người có chức vụ trong khi thi hành “công vụ” mà 
còn là người có chức vụ trong khi thực hiện 
"nhiệm vụ”, tức tại các doanh nghiệp, tổ chức 
ngoài nhà nước[l]. Việc quy định thêm về nội 
hàm của khái niệm tội phạm chức vụ là cơ sở 
pháp lý cơ bản nhâ't trong việc tội phạm hóa các 
tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư.
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BLHS năm 2015 còn quy định thêm nhóm chủ 
thể là người có chức vụ, quyền hạn trong các 
doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước mà tham ô 
tài sản thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự 
(TNHS) [1]. Xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa 
Điều 51 Hiến pháp năm 2013, theo đó, các thành 
phần kinh tế đều bình đẳng trong gánh vác các 
trách nhiệm pháp lý. Việc không quy định tội 
phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư dẫn đến sự bất 
bình đẳng trong việc quy định trách nhiệm pháp lý 
cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh không 
lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng thực hiện 
hành vi như nhau nhưng trách nhiệm pháp lý lại 
khác nhau, theo đó các doanh nghiệp nhà nước và 
đại diện theo pháp luật của chúng phải chịu TNHS 
về tội phạm tham nhũng, trong khi các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước lại không phải gánh chịu 
TNHS về hành vi tham nhũng [4],

BLHS năm 2015 giới hạn phạm vi các tội 
phạm về chức vụ trong khu vực ngoài nhà nước 
đối với 04 tội danh: Tội tham ô tài sản, tội nhận 
hối lộ. tội đưa hôi lộ và tội môi giới hôi lộ [1], Bên 
cạnh đó, thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội 
phạm ở nước ta cũng cho thấy, các hành vi tham 
nhũng có xu hướng không chỉ được thực hiện bởi 
người có chức vụ, quyền hạn mà có sự tham gia 
của cá nhân, tổ chức ở ngoài khu vực nhà nước 
dưới nhiều hình thức như biển thủ tiền, tài sản của 
doanh nghiệp do mình trực tiếp quản lý; thu lợi bất 
chính thông qua thỏa thuận nâng giá nguyên liệu, 
sản phẩm, dịch vụ đầu vào với các đôi tác kinh 
doanh; thu lợi bất chính thông qua các hợp đồng, 
thỏa thuận cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc thông 
đồng trong hoạt động đấu thầu,... Những hành vi 
này có xu hướng gắn kết chặt chẽ với hành vi 
tham nhũng trong khu vực nhà nước khi doanh 
nghiệp trong nước trở thành đôi tác địa phương 
của các doanh nghiệp nước ngoài nhằm xúc tiến 
triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam một cách 
bất chính [5], Chính vì vậy, BLHS năm 2015 đã sử 
dụng thuật ngữ “ngoài nhà nước” để chỉ lĩnh vực 
có thể xảy ra một số tội phạm tham nhũng. Thuật 
ngữ "ngoài nhà nước” bao hàm được đầy đủ lĩnh 

vực mà tội phạm tham nhũng có thể được thực 
hiện như tham nhũng ở lĩnh vực tư, trong các cơ 
quan nhà nước của nước ngoài và trong các tổ 
chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Để 
bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, sự công bằng 
trong xã hội và giữ gìn quan hệ với các nước, cũng 
như nhằm bảo đảm sự phù hợp với yêu cầu của 
Công ước, BLHS năm 2015 lần đầu tiên quy định 
về hành vi và TNHS đối với hành vi đưa hôi lộ cho 
công chức nước ngoài, công chức tổ chức quốc tế 
công tại khoản 6 Điều 364 như sau: “Người nào 
đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, 
công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức 
vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà 
nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này”. 
Tuy nhiên, các pháp nhân thương mại chỉ phải 
chịu trách nhiệm hình sự đôi với 31 tội danh được 
liệt kê cụ thể tại Điều 76 của BLHS, các tội danh 
này chủ yếu thuộc nhóm tội phạm về kinh tế và 
nhóm tội phạm về môi ưường[6]. Qua đó, có thể 
thấy được rằng, quy định về TNHS của pháp nhân 
đối với tội phạm về tham nhũng thì chưa được tội 
phạm hóa trong quy định của BLHS Việt Nam nên 
sẽ khó truy cứu TNHS pháp nhân thương mại 
phạm tội tham nhũng, trong khi đây là chủ thê phổ 
biến ở khu vực tư nhân.

Như vậy, có thể thấy tuy hoàn toàn đầy đủ, bao 
quát được hành vi tham nhũng trong khu vực tư 
nhưng có thể nói đây là quy định đột phá đốì với 
PLHS Việt Nam trong quá trình hội nhập và bước 
đầu thừa nhận cơ sở pháp lý về hình sự đối với các 
tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư.

3.2. Một sô'giải pháp hoàn thiện pháp luật
Theo sô' liệu của Diễn đàn Kinh tê thế giới, 

Việt Nam đứng thứ 81 về Đạo đức và Tham 
nhũng; đứng thứ 109 về các Chi phí Không chính 
thức và Hôi lộ trong tổng số 137 quốc gia được 
khảo sát. Hầu như doanh nghiệp làm việc vơi cơ 
quan nhà nước nào cũng đều có chi phí không 
chính thức cho cơ quan đó[6],

Trong vấn nạn tham nhũng, doanh nghiệp được 
nhìn nhận dưới góc độ vừa là nạn nhân, vừa là tác 
nhân[3]. Khu vực công và khu vực tưđược nhiều 
chuyên gia nhìn nhận như “bình thông nhau” vì có 
môi quan hệ tác động qua lại, khu vực tư đôi khi là
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“sân sau” của hành vi tham nhũng trong khu vực 
công. Vì vậy, để phòng chống tham nhũng hiệu 
quả, không thể không làm lành mạnh hóa môi 
trường hoạt động, kinh doanh của khu vực tư nhân. 
Trên cơ sở nhận thức đó, tác giả đề xuất một số 
giải pháp hoàn thiện pháp luật như sau:

Một là, bổ sung quy định TNHS của pháp nhân 
thương mại liên quan đến tội phạm tham nhũng.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm 
tham nhũng cho thây, trên thực tế đã xuất hiện 
nhiều hành vi của đại diện công ty, doanh nghiệp 
vì muôn giành được các lợi thế trong hoạt động 
sản xuât, kinh doanh, đâu thầu cho công ty, doanh 
nghiệp của mình mà thực hiện một sô' hành vi như 
nhận hôi lộ; đưa hôi lộ người có chức vụ, quyền 
hạn. Tuy nhiên, theo quy định của BLHS năm 
2015, không thể xử lý hình sự loại hành vi này của 
công ty, doanh nghiệp. Công ước UNCAC quy 
định: "Mỗi quốc gia thành viên sẽ áp dụng các 
biện pháp cần thiết, phù hợp với các nguyên tắc 
pháp luật của mình, để quy định trách nhiệm của 
pháp nhân về việc tham gia vào các tội phạm 
tham nhũng trong lĩnh vực tư"[2]. Trên cơ sở quy 
định của Công ước UNCAC, pháp luật hình sự của 
nhiều nước trên thế giới đã quy định TNHS về tội 
phạm tham nhũng của pháp nhân trong lĩnh vực tư 
nhân. Chính vì vậy, BLHS Việt Nam hiện hành 

cần bổ sung quy định về TNHS với pháp nhân 
thực hiện tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư 
nhân với các điều kiện cụ thể nhằm nhận diện 
một cách toàn diện, đúng đắn câu thành của loại 
tội phạm này.

Hai là, hoàn thiện mô tả câu thành tội phạm 
tham nhũng trong khu vực tư nhân, nhân mạnh 
hành vi khách quan của loại tội phạm này. Hiện 
nay, cấu thành tội phạm tham nhũng trong lĩnh 
vực tư không khác gì câu thành tội phạm tham 
nhũng trong khu vực công. Chính vì vậy, nên tách 
thành một tội danh riêng đối với hành vi tham 
nhũng trong khu vực tư nhân.

Ba là, có thể xây dựng một Luật riêng để phòng, 
chống tham nhũng trong khu vực tư nhân nhằm tách 
biệt tham nhũng trong lĩnh vực công như kinh 
nghiệm của nhiều quốc gia trên thê giới đã làm. 
Việc này đòi hỏi cần có sự đánh giá nghiêm túc, 
toàn diện những tác động chính trị, kinh tế, xã hội 
của hành vi tham nhũng trong khu vực tư nhân để từ 
đó, đề xuất xây dựng dự thảo luật.

Tham nhũng trong khu vực tư nhân ngày càng 
đa dạng và phức tạp, việc nhận diện hành vi tham 
nhũng trong khu vực tư nhân và sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện pháp luật là cấp thiết trong thời gian 
tới, nhằm phòng, chống tội phạm này một cách 
thực chất và hiệu quả ■
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PRIVATE CORRUPTION: 
IDENTIFYING OFFENCES AND SOLUTIONS 

TO PERFECT LAWS
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ABSTRACT:
Vietnam acceded to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in 2009, 

and also stipulated the corruption crimes in the 2015 Penal Code (amended and supplemented in 
2017). Regulations on private corruption also have been recently updated in this Penal Code. 
However, it is quite challenging to identify corruption in the private sector. This paper analyzes 
the characteristics of corruption in the private sector and proposes some solutions to strengthen 
the effectiveness of anti- private corruption regulations in the coming time.

Keywords: corruption, private corruption, the United Nations Convention against Corruption 
(UNCAC), identifying the private corruption, perfecting the law.
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